	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN - LÝ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIN HỌC 7
Năm học 2019 – 2020
Ngày kiểm tra: 23/06/2020


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

· Học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản về soạn thảo, định dạng trang tính, trình bày trang tính, sắp xếp và lọc dữ liệu, tạo biểu đồ trong Excel.

2. Kỹ năng:

· Áp dụng thành thạo các kiến thức liên quan để làm bài tập, giải thích được ý nghĩa các nút lệnh.

3. Thái độ: 

-   HS nghiêm túc, linh hoạt và trung thực khi làm bài kiểm tra  
4. Phát triển năng lực:

     - Năng lực giải quyết vấn đề

     - Năng lực sáng tạo

     - Năng lực CNTT

     - Năng lực sử dụng ngôn ngữ...

II. HÌNH THỨC ĐỀ:

     - Trắc nghiệm: 50%

     - Tự luận: 50%.

III. NỘI DUNG ĐỀ:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
TIN HỌC 7
NĂM HỌC 2019 – 2020
	CHỦ ĐỀ
	CẤP ĐỘ NHẬN BIẾT
	Tổng

	
	Nhận Biết
	Thông Hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	Định dạng trang tính, trình bày trang văn bản trước khi in
	Biết cách định dạng trang tính, thiết đặt lề và hướng giấy
	
	Vận dụng nêu tên nhóm lệnh, dải lệnh
	Vận dụng để tính toán dữ liệu, nêu ý nghĩa nút lệnh
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	8
     2đ
	
	
	4             

       1đ
	
	1

        1đ           
	13
           4đ                       

	Sắp xếp và lọc dữ liệu
	Nhận biết được các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu
	Hiểu được cách sắp xếp, lọc dữ liệu
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	6
   1.5đ
	
	
	1             

       1đ
	
	
	7
        2.5đ

	Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
	
	Hiểu được cách sử dụng các loại biểu đồ
	
	
	

	Số câu hỏi

     Số điểm
	
	2
    0.5đ
	1             

      3đ
	
	
	3
          3.5đ

	TỔNG
	14
                3.5đ
	4
                  4.5đ
	4
                  1đ
	1
         1đ        
	23

          10đ

	Tỷ lệ
	35%
	45%
	10%
	10%
	100%


	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN - LÝ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIN HỌC 7
 Năm học 2019 – 2020
Ngày kiểm tra: 23/06/2020
Thời gian làm bài: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại vào bài làm các chữ cái đứng trước phương án mà em
lựa chọn.
	Câu 1 : 
	Để định dạng màu nền em sử dụng lệnh:

	A.
	Color
	B.
	Font Color
	C.
	Font
	D.
	Fill Color

	Câu 2 : 
	Để định dạng cỡ chữ em sử dụng lệnh:

	A.
	Size 
	B.
	Fill Color
	C.
	Font Color
	D.
	Font size

	Câu 3 : 
	Các nút lệnh [image: image1.png]]



  có tác dụng lần lượt là:

	A.
	Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân
  


	B.
	Chữ nghiêng, chữ đậm, chữ gạch chân      

	C.
	Chữ đậm, chữ gạch chân, chữ nghiêng

	D.
	Chữ gạch chân, chữ nghiêng, chữ đậm

	Câu 4 : 
	Trong Excel có mấy kiểu căn lề ô tính?

	A.
	3
	B.
	2
	C.
	4
	D.
	5

	Câu 5 : 
	Đâu không phải là tính năng định dạng trang tính:

	A.
	Tăng giảm độ rộng của một số cột trong ô tính

	B.
	Tô màu nền và kẻ đường biên cho các ô tính

	C.
	Thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ

	D.
	Căn lề nội dung trong khuôn khổ các ô tính

	Câu 6 : 
	Lọc dữ liệu là:

	A.
	Chọn và hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó

	B.
	Chọn các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó

	C.
	Chọn và hiển thị các hàng

	D.
	Hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó

	Câu 7 : 
	Để định dạng phông chữ em sử dụng lệnh:

	A.
	Font Color
	B.
	Color
	C.
	Fill Color
	D.
	Font

	Câu 8 : 
	Các lệnh Normal, Page Layout, Page Break Preview thuộc dải lệnh nào ?

	A.
	Page Layout
	B.
	Home
	C.
	Insert
	D.
	View

	Câu 9 : 
	Muốn tăng hoặc giảm chữ số phần thập phân ta sử dụng nút lệnh:

	A.
	[image: image2.png]»
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	B.
	[image: image3.png]



	C.
	[image: image4.png]



	D.
	[image: image5.png]F5% -





	Câu 10 : 
	Điều nào sau đây nói đúng về kết quả lọc dữ liệu?

	A.
	Sắp xếp lại dữ liệu theo chiều giảm dần

	B.
	Sắp xếp lại dữ liệu theo chiều tăng dần

	C.
	Không sắp xếp lại dữ liệu

	D.
	Sắp xếp lại dữ liệu theo chiều tăng dần hoặc giảm dần

	Câu 11 : 
	Nhóm lệnh Page Setup thuộc dải lệnh nào ?

	A.
	Page Layout
	B.
	Page 
	C.
	Setup
	D.
	Data

	Câu 12 : 
	Để thay đổi thông số cho lề phải em chọn:

	A.
	Top


	B.
	Left
	C.
	Right
	D.
	Bottom


	Câu 13 : 
	Các thiết đặt lề nằm trong trang nào của hộp thoại Page Setup?

	A.
	Page
	B.
	Header
	C.
	Margins
	D.
	Sheet

	Câu 14 : 
	Để định dạng màu chữ em sử dụng lệnh:

	A.
	Font
	B.
	Font Color
	C.
	Fill Color
	D.
	Color

	Câu 15 : 
	Để thay đổi hướng giấy in em mở trang nào trong lệnh Page Setup? 

	A.
	Margins
	B.
	Page
	C.
	Sheet
	D.
	Header/Footer

	Câu 16 : 
	Chọn một ô tính có dữ liệu đã được định dạng rồi nhấn phím Delete, khi đó:

	A.
	Cả dữ liệu và định dạng trong ô tính đều bị xóa

	B.
	Có thể xóa được đường biên và màu nền của ô tính đó (nếu có)

	C.
	Chỉ có dữ liệu trong ô tính đó bị xóa

	D.
	Chỉ xóa được định dạng của ô tính đó

	Câu 17 : 
	Để chọn hướng giấy ngang em chọn lệnh nào sau đây?

	A.
	Portrait
	B.
	Landscape
	C.
	Page Setup
	D.
	Print

	Câu 18 : 
	Để định dạng nội dung của một ô tính việc đầu tiên em cần làm là :

	A.
	Chọn dải lênh
	B.
	Chọn ô tính
	C.
	Chọn nhóm lệnh
	D.
	Chọn trang tính

	Câu 19 : 
	Nút lệnh nào sau đây dùng để kẻ đường biên ô tính:

	A.
	
[image: image6.png]



	B.
	[image: image7.png]



	C.
	[image: image8.png]



	D.
	
[image: image9.png]




	Câu 20 : 
	Để gộp ô và căn giữa dữ liệu em chọn lệnh :

	A.
	Center & Merge 
	B.
	Merge & Center
	C.
	Merge
	D.
	Center


II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Biểu đồ là gì? Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ? Kể tên và công dụng của ba dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.

Câu 2 (1 điểm): Sắp xếp dữ liệu là gì? Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và giảm dần?
Câu 3 (1 điểm): 
a) Em hãy nêu ý nghĩa của các nút lệnh sau:
	1. [image: image10.png]



	2. [image: image11.jpg]


   
	3. [image: image12.png]



	4. [image: image13.png]





b) Trong ô A1 của trang tính có số 1.92, ô B1 có số 2.61. Số trong ô C1 được định dạng là số nguyên. Nếu trong ô C1 có công thức =A1+B1, em sẽ nhận được kết quả bằng bao nhiêu trong ô đó.
( Chúc các con làm bài tốt (
	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN - LÝ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIN HỌC 7
 Năm học 2019 – 2020
Ngày kiểm tra: 23/06/2020
Thời gian làm bài: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại vào bài làm các chữ cái đứng trước phương án mà em

lựa chọn.
	Câu 1 : 
	Chọn một ô tính có dữ liệu đã được định dạng rồi nhấn phím Delete, khi đó:

	A.
	Cả dữ liệu và định dạng trong ô tính đều bị xóa

	B.
	Chỉ có dữ liệu trong ô tính đó bị xóa

	C.
	Có thể xóa được đường biên và màu nền của ô tính đó (nếu có)

	D.
	Chỉ xóa được định dạng của ô tính đó

	Câu 2 : 
	Trong Excel có mấy kiểu căn lề ô tính?

	A.
	2
	B.
	5
	C.
	4
	D.
	3

	Câu 3 : 
	Để định dạng phông chữ em sử dụng lệnh:

	A.
	Font
	B.
	Color
	C.
	Font Color
	D.
	Fill Color

	Câu 4 : 
	Để định dạng màu nền em sử dụng lệnh:

	A.
	Font
	B.
	Fill Color
	C.
	Font Color
	D.
	Color

	Câu 5 : 
	Để định dạng màu chữ em sử dụng lệnh:

	A.
	Fill Color
	B.
	Color
	C.
	Font Color
	D.
	Font

	Câu 6 : 
	Các nút lệnh [image: image14.png]]



  có tác dụng lần lượt là:

	A.
	Chữ nghiêng, chữ đậm, chữ gạch chân      

	B.
	Chữ gạch chân, chữ nghiêng, chữ đậm

	C.
	Chữ đậm, chữ gạch chân, chữ nghiêng

	D.
	Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân
  


	Câu 7 : 
	Các lệnh Normal, Page Layout, Page Break Preview thuộc dải lệnh nào ?

	A.
	Page Layout
	B.
	Home
	C.
	Insert
	D.
	View

	Câu 8 : 
	Lọc dữ liệu là:

	A.
	Chọn và hiển thị các hàng

	B.
	Chọn và hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó

	C.
	Chọn các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó

	D.
	Hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó

	Câu 9 : 
	Để thay đổi hướng giấy in em mở trang nào trong lệnh Page Setup? 

	A.
	Page
	B.
	Sheet
	C.
	Margins
	D.
	Header/Footer

	Câu 10 : 
	Nhóm lệnh Page Setup thuộc dải lệnh nào ?

	A.
	Page 
	B.
	Page Layout
	C.
	Setup
	D.
	Data

	Câu 11 : 
	Để định dạng nội dung của một ô tính việc đầu tiên em cần làm là :

	A.
	Chọn ô tính
	B.
	Chọn dải lênh
	C.
	Chọn trang tính
	D.
	Chọn nhóm lệnh

	Câu 12 : 
	Để gộp ô và căn giữa dữ liệu em chọn lệnh :

	A.
	Center & Merge 
	B.
	Center
	C.
	Merge & Center
	D.
	Merge

	Câu 13 : 
	Điều nào sau đây nói đúng về kết quả lọc dữ liệu?

	A.
	Không sắp xếp lại dữ liệu

	B.
	Sắp xếp lại dữ liệu theo chiều giảm dần

	C.
	Sắp xếp lại dữ liệu theo chiều tăng dần

	D.
	Sắp xếp lại dữ liệu theo chiều tăng dần hoặc giảm dần

	Câu 14 : 
	Để định dạng cỡ chữ em sử dụng lệnh:

	A.
	Fill Color
	B.
	Size 
	C.
	Font Color
	D.
	Font size

	Câu 15 : 
	Nút lệnh nào sau đây dùng để kẻ đường biên ô tính:

	A.
	
[image: image15.png]



	B.
	
[image: image16.png]



	C.
	[image: image17.png]



	D.
	[image: image18.png]




	Câu 16 : 
	Để chọn hướng giấy ngang em chọn lệnh nào sau đây?

	A.
	Portrait
	B.
	Page Setup
	C.
	Print
	D.
	Landscape

	Câu 17 : 
	Các thiết đặt lề nằm trong trang nào của hộp thoại Page Setup?

	A.
	Page
	B.
	Margins
	C.
	Sheet
	D.
	Header

	Câu 18 : 
	Để thay đổi thông số cho lề phải em chọn:

	A.
	Top


	B.
	Left
	C.
	Right
	D.
	Bottom


	Câu 19 : 
	Đâu không phải là tính năng định dạng trang tính:

	A.
	Căn lề nội dung trong khuôn khổ các ô tính

	B.
	Tô màu nền và kẻ đường biên cho các ô tính

	C.
	Tăng giảm độ rộng của một số cột trong ô tính

	D.
	Thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ

	Câu 20 : 
	Muốn tăng hoặc giảm chữ số phần thập phân ta sử dụng nút lệnh:

	A.
	[image: image19.png]»
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	B.
	[image: image20.png]



	C.
	[image: image21.png]



	D.
	[image: image22.png]F5% -






II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Biểu đồ là gì? Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ? Kể tên và công dụng của ba dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.

Câu 2 (1 điểm): Sắp xếp dữ liệu là gì? Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần và giảm dần?
Câu 3 (1 điểm): 

a) Em hãy nêu ý nghĩa của các nút lệnh sau:
	1. [image: image23.png]



	2. [image: image24.png]


   
	3. [image: image25.png]



	4. [image: image26.bmp]


b) Trong ô A1 của trang tính có số 2.92, ô B1 có số 2.61. Số trong ô C1 được định dạng là số nguyên. Nếu trong ô C1 có công thức =A1+B1, em sẽ nhận được kết quả bằng bao nhiêu trong ô đó.
( Chúc các con làm bài tốt (
	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN - LÝ
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN TIN HỌC 7 – ĐỀ 1
Năm học 2019 – 2020


I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Mỗi câu đúng được 0.25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	D
	A
	A
	A
	A
	D
	D
	C
	C
	A
	C
	C
	B
	B
	C
	B
	B
	D
	B


II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
 (3đ)
	· Biểu đồ là cách biểu diễn dữ liệu một cách trực quan bằng các đối tượng đồ họa (các cột, đoạn thẳng…)

· Mục đích của việc sử dụng biểu đồ: 

· Dễ hiểu, dễ gây ấn tượng và người đọc ghi nhớ lâu hơn

· Biểu đồ được tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi

· Có nhiều dạng biểu đồ phong phú

· Ba dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất. 

· Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.

· Biểu đồ cột: Rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
· Biểu đồ đường gấp khúc: Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của các số liệu
	0.5đ

1đ
0.5đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 2

   (1đ)
	· Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng của bảng dữ liệu để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. 

· Các bước sắp xếp dữ liệu 

· Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu

· Nháy nút A->Z (theo thứ tự tăng dần) hoặc Z->A (theo thứ tự giảm dần) trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp 
	0.5đ

0.5đ

	Câu 3

(1đ)
	a) 1. Tô màu nền               
    2. Chữ đậm

    3. Tăng số chữ số phần thập phân

    4. In trang tính

b) Kết quả bằng 5
	0.5đ

0.5đ


	        BGH Duyệt đề

   Phạm Thị Hải Vân
	  Tổ / nhóm CM

Trần Thị Huệ Chi
	        Người ra đề

     Nguyễn Bích Ngọc


	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN - LÝ
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN TIN HỌC 7 – ĐỀ 2
Năm học 2019 – 2020


I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Mỗi câu đúng được 0.25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	A
	B
	C
	D
	D
	B
	A
	B
	A
	C
	A
	D
	A
	D
	B
	C
	C
	C


II. TỰ LUẬN: (5 điểm) 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

 (3đ)
	· Biểu đồ là cách biểu diễn dữ liệu một cách trực quan bằng các đối tượng đồ họa (các cột, đoạn thẳng…)

· Mục đích của việc sử dụng biểu đồ: 

· Dễ hiểu, dễ gây ấn tượng và người đọc ghi nhớ lâu hơn

· Biểu đồ được tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi

· Có nhiều dạng biểu đồ phong phú

· Ba dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất. 

· Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.

· Biểu đồ cột: Rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

· Biểu đồ đường gấp khúc: Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của các số liệu
	0.5đ

1đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 2

   (1đ)
	· Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng của bảng dữ liệu để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. 

· Các bước sắp xếp dữ liệu 

· Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu

· Nháy nút A->Z (theo thứ tự tăng dần) hoặc Z->A (theo thứ tự giảm dần) trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp 
	0.5đ

0.5đ

	Câu 3

(1đ)
	a) 1. Tô màu nền               

    2. Kẻ đường biên
    3. Tăng số chữ số phần thập phân

    4. Chọn màu chữ
b) Kết quả bằng 6
	0.5đ

0.5đ


	        BGH Duyệt đề

   Phạm Thị Hải Vân
	  Tổ / nhóm CM

Trần Thị Huệ Chi
	        Người ra đề

 Nguyễn Bích Ngọc
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ĐỀ 2
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